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THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Về việc mời đơn vị báo giá gói thầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao lần 3 cho Bệnh viện Lê Văn Thịnh
Kính gửi:  Các Đơn vị cung cấp hàng hóa 
Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;
Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;
Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đấu thầu, luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;
Căn cứ Văn bản số 126/VBHN-VPQH ngày 27/8/2025 của Văn phòng Quốc Hội về việc hợp nhất Luật Đấu Thầu;
Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/08/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;
Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quản lý Trang thiết bị y tế; 
Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 
Căn cứ Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ;
Bệnh viện Lê Văn Thịnh thông báo đến các đơn vị kinh doanh, phân phối, văn phòng đại diện của nhà sản xuất đối với các hàng hóa có tư cách hợp lệ và năng lực kinh nghiệm phù hợp khẩn trương gửi các thông tin, báo giá các danh mục hàng hóa theo nội dung hướng dẫn.
Bệnh viện Lê Văn Thịnh triển khai kế hoạch xin báo giá gói thầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao lần 3 cho Bệnh viện Lê Văn Thịnh.
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lê Văn Thịnh
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
- KS. Võ Đình Hiếu, sđt: 0938 666 679, chức vụ: Trưởng phòng Phòng Vật Tư Thiết Bị Y tế - Bệnh viện Lê Văn Thịnh.
Địa chỉ: 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TP.Hồ Chí Minh
SĐT: 1900633878				Email: vtyt.bvlvt@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá .
Vui lòng gửi báo giá cả 2 hình thức sau:
- Nhận trực tiếp tại: Phòng Vật Tư Thiết Bị Y tế - Bệnh viện Lê Văn Thịnh.
 Địa chỉ: 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TPHCM.
- Nhận qua tất cả các email: vtyt.bvlvt@gmail.com, bv.levanthinh@tphcm.gov.vn và vdhieu.tpthuduc@tphcm.gov.vn
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 08 tháng 05 năm 2026 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 05 năm 2026
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 18 tháng 05 năm 2026.
6. Địa điểm yêu cầu phát hành báo giá:
https://benhvienlevanthinh.vn/
https://muasamcong.mpi.gov.vn/
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1 .Danh mục hàng hóa cần báo giá:
	STT
	Danh mục
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị tính

	1
	Chỉ Chromic Catgut số 0, kim tròn, dài 36mm
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
· Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Tép

	2
	Bo hút nhớt
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Bộ

	3
	Xương nhân tạo dạng hạt 2-4mm Neobone 5cc
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Hộp

	4
	Kim đặt máy tạo nhịp tạm thời
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	5
	Dây tạo nhịp tạm thời có bóng (kim + dây) (Bipolar Balloon pacing catheter)
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Bộ

	6
	Đầu gắng ống soi, mềm dạng vát
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	7
	Van khí nước
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	8
	Van hút
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	9
	Miến dán nhĩ châm
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	10
	Dây máy châm cứu đui dẹt
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Sợi

	11
	Dây châm cứu giắc tròn
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Sợi

	12
	Dây phẫu thuật 3 vòng xoắn Olivecrona 40cm
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	13
	Miếng dán máy massage có dây, size 5x5cm PT
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cặp

	14
	Miếng dán điện cực máy Massage xung điện Aukewel (vàng)
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cặp

	15
	Ly nhựa
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	16
	Pipet paster nhựa 1ml
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	17
	Bàn chải mềm rửa tay phẫu thuật
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	18
	Đầu col có lọc tiệt trùng (4800 tips-200µl)
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	19
	Javel 10%
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Lít

	20
	Băng gạc cuộn
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	21
	Optiskin Film 120mm x 90mm
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Miếng

	22
	Optiskin Film 53mm x 80mm
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Miếng

	23
	Giấy in ảnh (Giấy in kết quả kích thước 210mmx297mm)
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Xấp

	24
	Lọ đựng Pap Smear_GPB
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	25
	Kẹp xanh
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	26
	Catheter thận đầu laser cut, lỗ lọc side slot, tự flush theo áp lực dòng chảy, 350ml/phút, 11.5Fr, dài 16cm/19.5cm
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	27
	Bộ chăm sóc Catheter đã tiệt trùng
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Bộ

	28
	Quả lọc Oxiris
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Bộ

	29
	Bộ kết nối màng lọc CF - CF Unit
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Bộ

	30
	Bình hút dịch dùng cho máy hút dịch Hospi Plus
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	31
	Que cấy vi sinh Biologix các size (10µL ,30µL)
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	32
	Giấy dầu
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Tờ

	33
	Nhang ngải cứu
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cây

	34
	Kim đẩy chỉ (kim cấy chỉ vô trùng)
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cây

	35
	Trân gai: Vàng, đỏ, trắng
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cây

	36
	Bongel
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Miếng

	37
	Bao dây đốt
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	38
	Đai cổ cứng
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	39
	Bơm hút điều kinh Karman
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	40
	Bao đo máu sau khi sinh
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	41
	Túi đựng bệnh phẩm nội soi
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Túi

	42
	Vòng đeo tay nhận dạng bệnh nhân các cỡ
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	43
	Bộ rửa dạ dày
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Bộ

	44
	Ống hút số 4,5,6 (ống hút thai)
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Ống

	45
	Giấy quỳ
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Xấp

	46
	Giấy lọc định tính 180mm (Hộp/100 tờ)
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Hộp

	47
	Lam trơn 7102
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Hộp

	48
	Lam nhám 7105
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	49
	Găng tay dài sản khoa tiệt trùng dài 50cm
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Đôi

	50
	Bộ chuyển tiếp (Minicap Extended Life PD Transfer Set with Twist Clamp)
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	51
	Ống đặt nội khí quản không bóng 2.0-4.5 (2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5)
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	52
	Dây cho ăn có nắp
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	53
	Gạc dẫn lưu tai mũi họng
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cuộn

	54
	ANIOSPRAY SURF 29 chai 1L
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Chai

	55
	Dung dịch phun khử khuẩn các bề mặt bằng đường không khí_(ASEPTANIOS AD 2L)
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Can

	56
	Ống thông động mạch đùi
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Bộ

	57
	Vật liệu cầm máu tiệt trùng tự tiêu Gelatine CuraSpon Ø30*80mm
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	58
	Vật liệu cầm máu SURGICEL SNOW 5,1cm x 10,2cm
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Miếng

	59
	Vật liệu cầm máu SURGICEL FIBRILLAR 5.1cm x 10.2cm
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Miếng

	60
	Ống thông màng bụng
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Cái

	61
	Quả lọc dịch DIASAFE plus
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Quả

	62
	Chỉ siêu bền
	Nội dung yêu cầu báo giá:
· Cấu hình cơ bản
· Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá)
Tính năng kỹ thuật chi tiết
	01
	Tép


2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Phòng Vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Lê Văn Thịnh – 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TP.Hồ Chí Minh .
3. Các thông tin khác: 
- Cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật, catolog sản phẩm liên quan đến thiết bị chào giá có đầy đủ thông tin tính năng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (file cứng và file mềm).
- Các tài liệu liên quan chứng minh đủ năng lực cung cấp các vật tư y tế hợp pháp theo quy định khi báo giá.
-Công ty vui lòng gửi Thư chào giá kèm danh mục (file pdf scan và file exel) qua địa chỉ mail: vtyt.bvlvt@gmail.com.
	Nơi nhận:
· Như trên;
· Lưu: VT, VTTBYT (T,      b).
	GIÁM ĐỐC
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